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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẬT-VIỆT (JVTEK) 

Biện pháp thi công đáng tin cậy đã chứng minh qua hơn 36,000 

dự án 

 
TENOCOLUMN đạt được uy tín 

cao về chất lượng 

 TENOCOLUMN kết hợp tốt với đất nền 

xung quanh 

Biện pháp TENOCOLUMN là cộng 

nghệ gia cố nền đất bằng việc hình 

thành cọc phức hợp giữa đất và chất 

kết dính vữa xi măng. 

Biện pháp này đã được áp dụng với 

hơn 36,000 dự án (chưa bao gồm nhà 

dân), đạt được uy tín cao về chất 

lượng và độ tin cậy.  

 
TENOCOLUMN là cọc xi măng đất chất 
lượng cao được tạo thành bằng việc khuấy 
đảo và trộn đất với hỗn hợp vữa xi măng 
được bơm trực tiếp vào nền đất. Vữa xi 
măng được trộn từ nước và xi măng rời với 
tỉ lệ chính xác tại trạm trộn để đảm bảo chất 
lượng ổn định. Thông qua phản ứng đông 
kết, cọc xi măng đất được tăng cường 
cường độ và độ bền, hỗ trợ cấu trúc bên trên 
một cách chắc chắn trong thời gian dài. Với 
biện pháp này, cọc TENOCOLUMN được 
tạo ra bởi đất tại hiện trường và nhờ đó đạt 
tính đồng nhất cao với nền đất xung quanh. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẬT-VIỆT (JVTEK) 

Tiêu chuẩn cơ sở và chứng chỉ 

JVTek đã kết hợp với các hãng thi công Nhật Bản, Trường đại học GTVT (UTC) và Viện khoa học công nghệ 

Xây dựng (IBST) nghiên cứu lý thuyết và thí nghiệm thực tế ở Việt Nam. Hai tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) đã 

được ban hành, bao gồm TCCS 89:2018/IBST: Tenocolumn - Chỉ dẫn thiết kế và TCCS 90:2018/IBST: 

Tenocolumn – Thi công và nghiệm thu, để hướng dẫn áp dụng cọc Tenocolumn ở Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 90: 2018/IBST 

TENOCOLUMN - CHỈ DẪN THI 

CÔNG VÀ NGHIỆM THU 

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 89: 2018/IBST 

TENOCOLUMN - CHỈ DẪN THIẾT 

KẾ 

Chứng chỉ công nhận công nghệ thi 

công (No.250) được đăng ký tại NETIS 

KT 990238-V 

Đặc trưng của TENOCOLUMN 
 Chất lượng cao Cường độ và chất lượng cọc cao nhờ biện pháp khuấy  

  trộn hiệu quả và hệ thống quản lý thi công chất lượng cao. 

 An toàn Cơ giới hóa hạn chế bớt các công việc nguy hiểm. 

 Tiết kiệm thời gian và chi phí Hiệu quả cải tạo nhanh chóng tiết kiệm chi phí và thời gian. 

 Phạm vi ứng dụng rộng Có thể ứng dụng trên nhiều loại đất khác nhau. 

 Thân thiện với môi trường Ít rung động, ít tạo tiếng ồn, giảm thiểu đất thải và các ô  

  nhiễm thứ cấp khác 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẬT-VIỆT (JVTEK) 

Cánh TENOBLADE giúp cải thiện chất lượng cọc 

 

Với biện pháp TENOCOLUMN, cọc được tạo thành 

bằng cách khuấy trộn đất và vữa xi măng (xi măng 

và nước). Trong quá trình khoan khuấy trộn thì việc 

khuấy trộn đều hỗn hợp đất và vữa xi măng là rất 

quan trọng. Đặc  biệt, ở những trường hợp đất có độ 

kết dính cao, những khối đất chưa được xử lý có xu 

hướng liên kết và xoay cùng với cánh khoan. (Hình 

3, đất xoay cùng với cánh khoan). Để ngăn chặn hiện 

tượng này, cánh TENOBLADE được phát triển và 

gắn vào máy khoan. Nhờ đó mà cải thiện và tăng hiệu 

quả khuấy trộn để tạo ra cọc có chất lượng tốt. 

 

 

 
 

MỘT SỐ BẰNG SÁNG CHẾ ĐƯỢC CẤP 

 
(Bằng sáng chế Số 3088981) 

Thiết bị khoan và khuấy với cánh chống xoay cùng 

 

(Bằng sáng chế Số 3260709) 

Thiết bị khoan khuấy và phương pháp cải tạo đất 

 

(Bằng sáng chế Số 3788721) 

Thiết bị khoan khuấy cải tạo đất 

 

(Bằng sáng chế Số 3788728) 

Thiết bị hiển thị trạng thái cho phương pháp cải tạo 

đất 

 

(Bằng sáng chế Số 4188286) 

Phương pháp cải tạo đất  

Hình 4 
 
Cọc được trộn với cánh 

TENOBLADE  
 
 
 
 
 
 

 
Khối đất (gần 
như không có) 

 

Hỗn hợp  
xi măng đất  

 

 

Hình 5 
 
Cọc được trộn mà không có 

cánh TENOBLADE ` 
 
 
 
 
 

Trào vữa xi măng 
 

Hỗn hợp xi măng  
đất chỉ là chất  
kết dính 

 

 

Những khối đất lớn 
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Hình 1 - Trạng thái đứng yên Hình 2 - Trạng thái xoay 

Không xoay dưới áp lực 

Hình 3 

Đất xoay cùng 

với cần khoan 

TENOBLADE

 
 Hình 1 - Trạng thái đứng yên 

Không quay dưới áp lực đất 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẬT-VIỆT (JVTEK) 

 

 

Motor khoan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bể chứa nước         Silo                Trạm trộn         Máy phát điện      Máy bơm           Máy thi công 

     

            Cần khoan   

            Cánh khuấy 

                TENOBLADE 
             

            Mũi khoan 

                    

 

Trình tự thi công cọc TenoColumn 
 

 
1. Lắp đặt, định vị mũi 

khoan và tiến hành 

khoan. 

2. Khoan khan đến cao 

độ đầu cọc. 

3. Tiếp tục vừa khoan, 

vừa bơm vữa xi măng 

và xoay trộn (khoan 

xoay/ bơm vữa). 

4. Mũi khoan đạt cao độ 

mũi cọc, dừng bơm vữa. 

Đảo chiều xoay mũi 

khoan để rút mũi khoan 

lên. 

5. Kết thúc quy trình tạo 

cọc TENOCOLUMN 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẬT-VIỆT (JVTEK) 

Quan điểm thiết kế 

 

Tenocolumn được xem là dạng “Móng trực tiếp” chịu tác 

động của tải trọng công trình. Thông qua các cọc 

Tenocolumn, tải trọng của công trình sẽ truyền xuống lớp 

đất chịu tải. Khi thiết kế Tenocolumn, đầu tiên là tính toán 

sức chịu tải của đất nền để từ đó xem xét cường độ của 

cọc Tenocolumn cho phù hợp. Khi xem xét phương án sử 

dụng Tenocolumn thì cần thiết phải có các số liệu chính 

xác về điều kiện địa chất. Dựa trên dữ liệu đó, kết hợp với 

điều kiện tải trọng của công trình, chúng ta sẽ tiến hành 

tính toán, thiết kế cọc Tenocolumn. 

Cọc Tenocolumn là một phương pháp gia cố nền đất yếu, sử dụng cọc xi măng đất được hình thành từ phương 

pháp trộn sâu (Cement Deep Mixing – CDM). Phương pháp này đã được áp dụng cho hơn 36.000 dự án (không 

kể nhà dân) ở Nhật Bản, khẳng định thương hiệu uy tín từ chất lượng và độ tin cậy. 

Điều kiện thích hợp 

 

 

Ưu điểm của cọc Tenocolumn 
 Chất lượng cọc cao nhờ vào biện pháp khuấy trộn hiệu quả và hệ thống quản lý thi công chất lượng cao. 

 Tính cơ giới cao do việc thi công hầu hết bằng máy. 

 Tính kinh tế cao so với các loại cọc thông thường khác như cọc đóng BTCT, cọc khoan nhồi,…, đặc biệt 

trong điều kiện nền đất yếu dày. 

 Thời gian thi công nhanh do chủ yếu thi công bằng máy. 

 Thân thiện với môi trường do nó ít tạo ra tiếng động, rung động và ít bùn đất thải ra môi trường. 

 Phạm vi ứng dụng rộng do nó có thể áp dụng trên nhiều loại đất khác nhau. 

 Cọc xi măng đất còn có tác dụng giảm thiểu hiện tượng lún cố kết, hiện tượng hóa lỏng của đất,… 

Dĩ nhiên, không phải Tenocolumn có thể đáp ứng cho mọi điều 

kiện về địa chất. Nhưng những công trình như liệt kê bên dưới 

đây, nếu sử dụng Tenocolumn thì sẽ mang lại nhiều lợi ích về 

kinh tế: 

 

1) Nhà từ 1～10 tầng (nhà xưởng, nhà kho, căn hộ thấp tầng). 

2) Chiều sâu lớp đất cần cải tạo từ 3~7m. 

3) Giá trị xuyên tiêu chuẩn SPT, N=5~20 

4) Diện tích nhỏ (từ 100m2), do bị giới hạn bởi các công trình 

lân cận. 
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Tải trọng công 
trình truyền 

xuống lớp đất 
chịu tải 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẬT-VIỆT (JVTEK) 

Hệ thống kiểm soát quản lý chất lượng thi công cọc 

TENOCOLUMN  
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẬT-VIỆT (JVTEK) 

 
 

    Hệ thống QC nâng cao Nhật Bản                           
  

  

 Công trường 
 

 
 

                                        Khu vực trạm trộn  Khu vực máy thi công           Cabin vận hành                 Điện thoại 

  
     

     Bản điều khiển trạm trộn                                     

 Bảng điều khiển động cơ 
 

 

            

      

                                                           Tín hiệu số    

                                                                             Hiển thị dữ liệu  

      

      
    

       Đồng hồ báo động Bảng điều khiển từ xa 
    

   Bảng điểu khiển   

           Điện thoại biến áp cho động   

   cơ   Dữ liệu thi công 

     

  Bộ phận quản lý thi công      

        Kiểm soát máy bơm    

   Hiện thị dữ liệu                        Máy đo  

                           vòng quay Soạn thảo chỉ 

   Bảng điểu khiển  dẫn thi công 
   động cơ   

                           Máy đo   

                                                                              Máy đo cường                        độ sâu/ tốc  

                                                                           Vữa       độ dòng điện                        độ khoan  

     In phiếu  

  
              

                Trạm trộn                 Máy bơm    Máy đo 
 

 
báo cáo 

                                                                      Lưu lượng                            Máy in 

      

      

      

    

 

 

 

 

 

  Xác nhận cường độ và khả năng chịu tải 
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Thí nghiệm xác định cấp phối xi măng 
Thí nghiệm xác định cấp phối vữa xi măng 

được tiến hành nhằm xác định hàm lượng 

trộn xi măng phù hợp với điều kiện địa chất 

và yêu cầu thiết kế của từng dự án. Các mẫu 

đất tùy độ sâu mà có thể thu thập bằng máy 

đào hoặc ống lấy mẫu 

Mẫu đất phục vụ trộn thử 

 

Công tác thu thập mẫu đất 

Công tác 

kiểm định 

chất lượng 

Khoan lấy mẫu dưới sâu 

 

Khoan lấy mẫu trên mặt 

đất 

 

Mẫu cọc từ khuôn 

 

Thí nghiệm nén dọc trục 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẬT-VIỆT (JVTEK) 

Công nghệ TENOCOLUMN có thể ứng dụng cho mọi loại đất 
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Chất kết dính Xi măng và bentonite 

Hàm lượng cấp phối 250 kg/m3 

Tỉ lệ nước/vật liệu kết dính W/C = 1.2/1, B/C = 5% 

Cường độ hiện trường trung bình quf = 4180 kN/m2 

 

Chất kết dính Xi măng 

Hàm lượng cấp phối 226 kg/m3 

Tỉ lệ nước/vật liệu kết dính W/C = 1/1 

Cường độ hiện trường trung bình quf = 3000 kN/m2 

 

Chất kết dính Xi măng 

Hàm lượng cấp phối 250 kg/m3 

Tỉ lệ nước/vật liệu kết dính W/C = 1/1 

Cường độ hiện trường trung bình quf = 1710 kN/m2 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẬT-VIỆT (JVTEK) 

 
 

 
 

Dữ liệu thí nghiệm 
Chúng tôi sở hữu một lượng lớn dữ liệu thí nghiệm 

của các dự án đã được thi công bởi công nghệ 

Tenocolumn tại Nhật Bản và Việt Nam. Tất cả các 

thí nghiệm đều thỏa mãn yêu cầu thiết kế. Phương 

pháp của chúng tôi sở dĩ đạt được kết quả tốt là dựa 

trên kinh nghiệm tích lũy được và khả năng tối ưu 

hóa tỷ lệ trộn xi măng sao cho phù hợp nhất với 

điều kiện thực tế. Trên cơ sở dữ liệu thí nghiệm và 

các kết quả mà chúng tôi đã thu được, chúng tôi hy 

vọng Tenocolumn là phương pháp khả thi và tin 

cậy cho dự án của bạn.  
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Hình ảnh thí nghiệm cọc Tenocolumn ở Nhật Bản 

Chất kết dính Xi măng 

Hàm lượng cấp phối 350 kg/m3 

Tỉ lệ nước/vật liệu kết dính W/C = 0.6/1 

Cường độ hiện trường trung bình quf = 1570 kN/m2 

 

Kết quả kiểm tra tính chất đất 

G.L 

(m) 
Loại đất 

Giá trị 

(N) 

Hàm 

lượng 

nước 

(%) 

t 

(g/cm3) 
Tỉ trọng 

Hàm lượng phần trăm 
Hàm 

lượng 

hữu cơ 

(%) 

pH 

Tính nhất quán 

Cát 

(%) 

Bùn 

(%) 

Sét 

(%) 

WL 

(%) 

WP 

(%) 

IP 

(%) 

~1.7~-3.2 Than bùn 0 259.0 1.214 2.099 - - - 21.56 5.50 259.0 113.6 145.4 

-5.1~-7.1 Bùn 0 75.3 1.536 2.621 45.8 24.7 28.8 8.6 6.95 76.0 36.4 41.8 

 

Chất kết dính Xi măng 

Hàm lượng cấp phối 325 kg/m3 

Tỉ lệ nước/vật liệu kết dính W/C = 0.6/1 

Cường độ hiện trường trung bình quf = 1640 kN/m2 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẬT-VIỆT (JVTEK) 

  

Hình ảnh thí nghiệm cọc Tennocolumn tại Hồ Chí Minh 

 

 

  
 

  

Hình ảnh thí nghiệm cọc Tenocolumn tại Hà Nội 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẬT-VIỆT (JVTEK) 

   

 

 

 

 

 
   

 

Trường hợp 1 Trường hợp 2 

Tên dự án XX Project 

Địa điểm 
Kanagawa 

Prefecture 

Đường kính 

cọc 
ϕ1000mm 

Chiều dài 

cọc 
L = 2.8 m 

 

Tên dự án XX Project 

Địa điểm 
Ibaraki 

Prefecture 

Đường kính 

cọc 
ϕ1000mm 

Chiều dài 

cọc 
L = 9.4 m 

 

Sức chịu tải dài hạn = 500 kN/m2 

Sức chịu tải ngắn hạn Pu=1600 kN/m2 hoặc hơn 

 

Sức chịu tải dài hạn = 500 kN/m2 

Sức chịu tải ngắn hạn Pu=1500 kN/m2 hoặc hơn 

 

Kết quả thí nghiệm tải trọng thẳng đứng 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẬT-VIỆT (JVTEK) 

Ứng dụng của TENOCOLUMN 
Phương pháp TENOCOLUMN đã được sử dụng làm móng cho rất nhiều công trình xây dựng với độ 

tin cậy cao. Ngày nay TENOCOLUMN không chỉ được áp dụng cho móng nhà mà còn được sử dụng 

rộng rãi trong nhiều loại công trình khác nhau như nhà dân và công trình hạ tầng. Chúng tôi tự hào khi 

phương pháp của mình có thể góp phần khôi phục và xây dựng lại các công trình sau trận động đất 

phía đông Nhật Bản. 

 Lĩnh vực áp dụng 

 Nền của tòa nhà 

 Đê kè đường bộ, đường sắt 

 Bờ kè cho đường sắt 

 Đê, đập sông 

 Hạ tầng cảng, sân bay 

 Đê chắn thủy triều 

 Cấp thoát nước 

 Tường chắn. 

 Mục đích áp dụng 

 Tăng khả năng chịu lực của đất nền 

 Ngăn ngừa lún cố kết 

 Ngăn ngừa sự hóa lỏng 

 Ổn định mái dốc 

 Tường chắn đất 

 Giảm chấn động 

 Tăng độ cứng, cường độ của nền đất 

 Ngăn chặn hiện tượng trương nở của 

đất nền. 

 
 

Minh họa sự ứng dụng của cọc Tenocolumn trong xây dựng 

12

  10 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẬT-VIỆT (JVTEK) 

Máy thi công cọc TENOCOLUMN 
Máy thi công cọc TENOCOLUMN được lựa chọn tùy thuộc vào quy mô, diện tích và sức chịu tải của 

đất nền tại công trường, đường kính hoặc chiều dài của cọc. 

   

13

  10 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẬT-VIỆT (JVTEK) 

■ Năng lực máy thi công 

 

Máy thi công và đường kính trụ TENOCOLUMN tương ứng (cần khoan đơn) 

 

Máy 

Diameter of improved soil column φ (mm) Excavation length (m) 

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 

1700 

~ 

1900 

2100 

~ 

2600 

Standard 
Clamp 

change 
Joint 

DHJ-08 ■■■■ 
    

■■■■ ■■■■         5.5 8.5 15.0 
    

DHJ-12 ■■■■ ■■■■ 
      

■■■■■       5.5 9.5 20.0 
      

DHJ-15   ■■■■ ■■■■ 
     

■■■■■      6.0 10.0 20.0 
     

DHJ-25   ■■■■ ■■■■ 
      

■■■■■  ■■■■    8.0 10.5 25.0 
      

DHJ-85     ■■■■ ■■■■ 
       

■■■  17.0 - 35.0 
       

DHJ-658     ■■■■ ■■■■ 
        

■■■■■ 21.0 - 50.0 
        

 

 

Máy thi công và đường kính trụ TENOCOLUMN tương ứng (cần khoan đôi) 

 
 

Máy 

Diameter of improved soil column φ (mm) 
(Inter-shafts clearrance (mm) 

provided in the lower row) 

1000 1100 1200 1300 

800 900 1000 900 1000 1100 1000 1100 1200 1100 1200 1300 

DHP-85 
        

■■■■■ ■■■■ ■■■■■  
        

DH-658 
           

■■■■■ 
           

 

Máy thi công và đường kính 

cọc được chọn tùy thuộc vào 

quy cách thi công, điều kiện 

địa chất và mặt bằng thi công 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẬT-VIỆT (JVTEK) 

Giới thiệu một vài dự án sử dụng cọc TENOCOLUMN 
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Tổng quan tòa nhà 

 
Mục đích Cơ sở giáo dục 

Diên tích xây dựng 5.237 m2 

Tổng diện tích sàn 47.410 m2 

Hạng mục Cơ sở nghiên cứu Tòa nhà lớp học 

Số tầng 16 tầng 5 tầng 

Chiều cao 70 m 23 m 

Loại kết cấu Kết cấu thép Kêt cấu BTCT 

Kiểu kết cấu 
Móng bè + TENOCOLUMN, một phần sử 

dụng móng cọc khoan nhồi 

 

 

 

 

Tổng quan TENOCOLUMN 

 
Hạng mục Cơ sở nghiên cứu Tòa nhà lớp học 

Bố trí Cọc Tường 

Kiểu cải thiện Đường tròn tiếp xúc Chống 

Đường kính cọc  xi măng đất  1000 mm  1200 mm 

Cường độ thiết kế 1500 kN/m2 1100 kN/m2 

Cường độ thực tế 2200 kN/m2 1630 kN/m2 

Chiều dài cọc xi măng đất 4 tới 6 m 2 tới 11 m 

Số lượng cọc 3297 cọc 1764 cọc 
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Đường kính cọc D1000 mm 

Chièu dài cọc 3.0 m 

Chiều dài khoan khan 1.5 m 

Số lượng cọc 119 

 

Kiểu bố trí Kiểu cải tạo Đường kính cọc Cường độ thiết kế Số lượng cọc 

Tường Chống lắp ϕ 1200mm 450 kN/m2 824 
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20 

 X 

(m) 

Y 

(m) 

R 

(m) 
FS 

MR 

(kN•m/m) 

MS 

(kN•m/m) 

1 6.0 15.0 20.0 2.485 9262.7 3723.0 

 Điều kiện đất nền và hệ số động đất 

 t 

(kN/m3) 

s 

(kN/m3) 

 

(kN/m3) 

ϕ 

(deg) 

c 

(kN/m2) 

1 18.0 18.0 8.0 15.0 0.0 

2 18.0 18.0 8.0 15.0 0.0 

3 18.0 18.0 8.0 0.0 100.0 

4 18.0 18.0 8.0 35.0 50.0 

 

Đường kính  600 

Chièu dài cọc 5.0 m 

Số lượng cọc 340 cọc 

Hệ số cải thiện 51.8 

 

Ổn định nền đất Kết cấu hiện trạng 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẬT-VIỆT (JVTEK) 

 

 
 

(Ví dụ cọc TENOCOLUMN với lõi thép H 

Độ sâu 

   (m) 

Đất cải tạo 

Sét 

Ký hiệu 

địa chất 

Loại địa 

chất 

Thí nghiệm SPT 

 

Giá trị N 

 

Sét pha 
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(Ví dụ về các cột đất làm tường cắt nước dưới dầm thép ngang) 

(Hình trên) Thí nghiệm tường cắt nước 

(Hình dưới) Thi công thực tế 

 

 

 

Cao 

độ 

(m) 

Độ 

sâu 

(m) 

Chiều 

dày 

lớp 

đất 

(m) 

Ký 

hiệu 

Loại địa 

chất 

Số liệu  

địa chất 

Cát 

Cát mịn 

Bùn cát 

Đá 

Granite 

Đá Granite phong hóa 
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Móng chính và sàn cho nhà máy tại Việt Nam (KCN Long Đức) 

Gia cố sàn cho nhà máy tại Việt Nam (KCN Amata) 

Móng TENOCOLUMN DETAILS (trên 1 sàn) 
Tổng 

(Nos) LD. 
Khối 

lượng 

Đường kính 

 (mm) 

Cường độ 

TK (kN/m2) 

Khoan 

khan (m) 

Khoang có 

vữa (m) 

Khối lượng 

(Nos) 

F1 1 1000 900 1.5 3.5 30 30 

F2 1 1000 900 2.1 2.9 46 46 

F3 1 1000 900 2.5 2.5 28 28 

F4 1 1000 900 2.1 2.9 26 26 

F5 1 1000 900 2.1 2.9 15 15 

F6 2 1000 900 2.1 2.9 12 24 

F7 1 1000 900 2.1 2.9 22 22 

F8 3 1000 900 1.55 3.45 4 12 

       203 
        

Sàn 

TENOCOLUMN DETAILS 
Tổng 

(Nos) 
Đường kính 

 (mm) 

Cường độ 

TK (kN/m2) 

Khoan 

khan (m) 

Khoang có 

vữa (m) 

Khối lượng 

(Nos) 

1000 900 0.0 4.7 308 308 

1000 900 1.2 3.5 16 16 

      324 

 

Sàn TENOCOLUMN DETAILS (trên 1 sàn) 
Tổng 

(Nos) LD. 
Khối 

lượng 

Đường kính 

 (mm) 

Cường độ TK 

(kN/m2) 

Khoan 

khan (m) 

Khoang có 

vữa (m) 

Khối lượng 

(Nos) 

F1 6 1000 600 5.25 5.25 45 270 

F2 12 1000 600 5.25 5.25 30 360 

F3 9 1000 600 5.25 5.25 25 255 

       855 

 

Chiều sâu 

(m) 

Ký hiệu 

địa chất 

Loại địa 

chất 

Giá trị N 

Đất đắp (Cát bùn) 

Cát chảy 

Cát sỏi dày đặc 

Cát bùn 

Cát 

Chiều sâu 

(m) 

Ký hiệu 

địa chất 

Loại địa chất Giá trị N 

Cát chảy 

Lớp sỏi nhỏ  

và vừa 

Cát dày trung bình 

Lớp sỏi mật dộ trung 

bình đến dày đặc 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẬT-VIỆT (JVTEK)  

VIET-JAPAN ADVANCED TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY  

 Công ty Cổ phần Công nghệ tiên tiến Nhật - Việt (JVTEK) đặt trụ sở tại thủ đô Hà Nội và được thành lập bởi 

những nhà sáng lập đã có bề dày kinh nghiệm và chuyên môn cao trong lĩnh vực công nghệ. Cụ thể, JVTEK 

chuyên về tư vấn, chuyển giao công nghệ và những thiết bị công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển trong lĩnh 

vực xây dựng, môi trường và kiểm tra vật liệu. Với nhiệt huyết và tinh thần của toàn thể công ty, JVTEK cam 

kết mang những giải pháp hữu hiệu phục vụ cho khách hàng, đồng thời đem đến những giá trị cộng đồng. Ứng 

dụng công nghệ mới, JVTEK đã tham gia nhiều dự án cũng như thành lập mối quan hệ đối tác lâu dài với những 

công ty trong và ngoài nước (Nhật Bản, Mỹ,…), các viện nghiên cứu và các trường đại học.  

 

Trụ sở chính: P106 – Nhà N1, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 
Văn phòng giao dịch: P403, 14 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 

Điện Thoại: (024)-3211-5618; Hotline: 081-2355-000 
Email  : info@jvtek.com.vn 
Website : http://jvtek.com.vn 
 

TENOCOLUMN 
GIẢI PHÁP TIN CẬY CHO NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH 
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